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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 a) Số "Tám trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm mười lăm nghìn không trăm linh tám" 
được viết là: 

A. 841 615 080 B. 841 615 008 C. 841 015 608 D. 841 650 008 

b) Phép tính nào dưới đây có số dư là 1? 
A. 25 416 : 5 B. 32 145 : 3 C. 41 823 : 4 D. 18 530 : 6 

Câu 2: Làm tròn số 837 264 519 đến hàng chục nghìn được số: 
A. 837 260 000 B. 837 270 000 C. 837 300 000 D. 837 200 000 

Câu 3: Góc nào trong hình tam giác dưới đây có số đo bằng: 75 độ 

 
A. Góc đỉnh A     B. Góc đỉnh B       C. Góc đỉnh C  

Câu 4: Trong số 847 235, giá trị của chữ số 4 hơn giá trị của chữ số 2 số đơn vị là: 
A. 38 000 đơn vị B. 20 000 đơn vị C. 40 000 đơn vị D. 39 800 đơn vị 

Câu 5: Số 2 468 thuộc dãy số nào dưới đây? 
A. 5, 10, 15, 20, 25, 
...... 

B. 1, 3, 5, 7, 9, ...... C. 0, 2, 4, 6, 8, ...... D. 100, 200, 300, 
400, ...... 



Câu 6: Bác Nam thu hoạch được 3 tấn 2 tạ ngô. Bác đã chở đi bán 12 tạ ngô. Số ngô còn lại 
bác dùng máy nghiền thành thức ăn chăn nuôi. Cứ 1 yến ngô nghiền thu được 8 kg thức ăn. Hỏi 
bác Nam thu được bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn chăn nuôi? 

A. 160 kg B. 1 600 kg C. 200 kg D. 2 000 kg 

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 1. Điền vào chỗ trống: 
Cho các số:  3 412 506   ;   897 450   ;   3 109 824   ;   3 650 112 
a) Các số trên được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
  
.........................................................................................................................................................  
 
b) Trong số 3 412 506, chữ số 4 thuộc hàng ................................., lớp ................................. và 
có giá trị là .................................................................................................................................  
 
c) Các số chia hết cho 2 (số chẵn) trong dãy số trên là: 
   
.........................................................................................................................................................  
 
d) Làm tròn số lớn nhất đến hàng trăm nghìn được số: 
   
......................................................................................................................................................... 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

63 285 + 24 917 

..................................  

..................................  

..................................  

..................................  

.................................. 

81 304 - 9 248 

..................................  

..................................  

..................................  

..................................  

.................................. 

12 815 × 4 

..................................  

..................................  

..................................  

..................................  

.................................. 

45 834 : 7 

..................................  

.................................. 

..................................  

..................................  

.................................. 

Bài 3. Điền dấu  > ; < ; =  thích hợp vào chỗ trống: 

6 tấn 40 kg  [ ...... ]  6 400 kg 5 tấn 3 tạ  [ ...... ]  1 350 kg × 4 

4 m² 20 cm²  [ ...... ]  4 020 cm² 2 400 mm² : 6  [ ...... ]  4 cm² 10 mm² 



Bài 4. Với m = 3 450, n = 1 200, p = 1 500, tính giá trị của các biểu thức sau: 

a)  m - n + p 
Thay m = 3 450, n = 1 200, p = 1 500 vào 
biểu thức: 
= ....................................................................  
= .................................................................... 
= .................................................................... 

b)  (m + n) - p 
Thay m = 3 450, n = 1 200, p = 1 500 vào 
biểu thức: 
= ....................................................................  
= .................................................................... 
= .................................................................... 

Bài 5. Giải bài toán có lời văn: 

Để chuẩn bị nông sản trao đổi cho hội chợ quê, gia đình bạn Mai chở 2 chuyến xe cam, mỗi 
chuyến chở được 8 yến 5 kg cam. Sau khi bán và trao đổi ở hội chợ, gia đình còn lại 5 yến 
cam. Biết rằng cứ 5 kg cam thì trao đổi được 2 kg gạo nếp. 
Hỏi gia đình bạn Mai đã trao đổi được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp? 

Bài giải 

..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 
Bài 6. (Bài toán nâng cao) Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 
5 vào bên trái số đó thì ta được số mới gấp 9 lần số ban đầu. 
 

Bài giải 

..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 


